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HƯỚNG DẪN LÀM BÀI VÀ ĐÁP ÁN
Workbook – Trang 54
Bài 1: Đọc câu và khoanh tròn từ đúng bên dưới
1. soft		2. hard	3. cheap	    4. expensive           5. comfortable
6. modern			7. repair	                         8. break
Bài 2: Sử dụng các từ ở Bài 1 để điền vào chỗ trống
2. repair		3. modern		4. hard		5. comfortable
6. expensive			7. cheap		8. soft
Student Book – Trang 59
Bài 3: Điền dạng đúng của tính từ trong ngoặc vào chỗ trống trong câu
2. less expensive than					3. more modern than
4. more comfortable than
Workbook – Trang 55
Bài 1: Khoanh tròn các tính từ có từ 2 âm trở lên
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Bài 2: Nhìn tranh, đọc câu. Đúng viết Yes, sai viết No:
2. No		3. No		4. No		5. Yes		6. Yes
Bài 3: Đọc đoạn văn rồi viết dạng tính từ đúng vào chỗ trống:
2. the most generous		3. younger		4. more friendly 
5. the most relaxed		6. more quiet / quieter
Bài 4: Sử dụng câu so sánh nhất để viết về bản thân:
Cô viết câu sẵn, các bạn tự điền vào.
1. My easiest subject is ____________________. (Môn học dễ nhất)
2. My most difficult subject is ________________________. (Môn học khó nhất)
3. The tallest member in my family is __________________. (Thành viên cao nhất trong gia đình)
4. The shortest member in my family is ________________. (Thành viên thấp nhất trong gia đình)
5. My most popular friend is ___________________. (Người bạn có nhiều bạn nhất là ___?)
6. My kindest friend is ______________. (Người bạn tốt bụng nhất)
7. My most expensive toy is ______________. (Món đồ chơi mắc tiền nhất)
8. My most modern toy is ____________. (Món đồ chơi xịn nhất)
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thinks this is too ¢ . There is another chair which is quite?
Mom shows Nga a cushion to put on the chair, to make the chair . Nga likes

her new chair and cushion very much.

Unit 8 Describing words

Lesson Two Grammar 1

1 Circle the adjectives that have two or more syllables.

comfortable hard soft  popular modern expensive

generous relaxed young pretty difficult dry big

02 Look and read. Write yes or no.
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